
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SGDĐT-GDTX&ĐH Hải Phòng,  ngày        tháng      năm 2023  
V/v đề nghị các đơn vị nộp danh sách 

theo Đề án đào tạo bồi dưỡng 2644 

 và theo ĐANN năm 2023 (lần 3) 

 

         

   Kính gửi: 

 

Hiệu trưởng trường trung học phổ thông. 

 

Ngày 31/01/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 203/SGDĐT-

GDTX&ĐH về việc thống kê, gửi danh sách giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng 

theo Đề án 2644 năm 2023 trong đó đề nghị các đơn vị gửi danh sách tham gia bồi 

dưỡng Tư vấn tâm lý cho học sinh (theo phụ lục 5 tại mẫu danh sách). 

 Ngày 14/3/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 643/SGDĐT-

GDTX&ĐH về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trọng tâm Đề án dạy và học 

ngoại ngữ năm 2023, trong đó đề nghị thống kê và gửi danh sách giáo viên ngoại 

ngữ tại đơn vị năm 2023 (theo mẫu danh sách gửi kèm). 

 Ngày 29/5/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 1426/SGDĐT-

GDTX&ĐH về việc đôn đốc các đơn vị chưa nộp danh sách theo Đề án đào tạo bồi 

dưỡng 2644 và theo Đề án ngoại ngữ năm 2023.  
Tuy nhiên, đến thời điểm này nhiều đơn vị chưa thực hiện nội dung như 

công văn yêu cầu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai thực hiện nhiệm 

vụ của Ủy ban nhân dân thành phố giao (có danh sách kèm theo). 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và gửi danh 

sách theo mẫu tại Công văn số 203/SGDĐT-GDTX&ĐH và 643/SGDĐT-

GDTX&ĐH qua hệ thống văn phòng điện tử https://qlvb.hpnet.vn và qua email 

khuchaiyen@haiphong.edu.vn chậm nhất trước 17h00 ngày 19/6/2023. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban GĐ Sở; 

- Phòng GDTrH;  

- Lưu: VT, GDTX&ĐH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Thị Hòa 
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TỔNG HỢP  

CÁC ĐƠN VỊ CHƯA NỘP DANH SÁCH GV NĂM 2023 

 

TT Tên đơn vị 

Đơn vị chưa  

nộp danh sách 

 theo CV 

203/SGDĐT-

GDTX&ĐH (Bồi 

dưỡng Tư vấn tâm lý 

cho học sinh) 

Đơn vị chưa nộp 

 danh sách theo CV 

643/SGDĐT-GDTX&ĐH 

(Đề án ngoại ngữ)  

1 25 tháng 10   x 

2 An Dương   
 

3 An Hải   
 

4 An Lão x 
x (Làm sai mẫu, đề nghị  

làm lại theo y/c) 

5 Anhxtanh   
 

6 Bạch Đằng x x 

7 Cát Bà x x 

8 Cát Hải   
x (Làm sai mẫu, đề nghị  

làm lại theo y/c) 

9 Chuyên Trần Phú   x 

10 Cộng Hiền   x 

11 Đồ Sơn x 
x (Làm sai mẫu, đề nghị  

làm lại theo y/c) 

12 Đồng Hoà x x 

13 Hải An   x 

14 Hai Bà Trưng   x 

15 Hàng Hải   
 

16 Hàng Hải 1   x 

17 Hermann Gmeiner   x 

18 Hồng Bàng x 
 

19 Hùng Thắng x x 

20 Hùng Vương   x 

21 Hữu Nghị Quốc tế   x 

22 Kiến An x x 

23 Kiến Thuỵ 
 

x (Làm sai mẫu, đề nghị  

làm lại theo y/c) 

24 Lê Chân   x 

25 Lê Hồng Phong   
 

26 Lê ích Mộc     

27 Lê Quý Đôn 
  

28 Lương Khánh Thiện   x 



29 Lương Thế Vinh   x 

30 Lý Thái Tổ   x 

31 Lý Thường Kiệt   x 

32 Mạc Đĩnh Chi x x 

33 Marie Curie   x 

34 Nam Triệu   x 

35 Ng. Bỉnh Khiêm     

36 Ngô Quyền     

37 Nguyễn Đức Cảnh 
 

x 

38 Nguyễn Huệ   x 

39 Nguyễn Khuyến 
  

40 Nguyễn Tất Thành   x 

41 Nguyễn Trãi 
 

x (bổ sung danh sách 

GVNN toàn trường theo 

mẫu) 

42 Nhữ Văn Lan   

43 Nội Trú Đồ Sơn x 
 

44 Phạm Ngũ Lão   
 

45 Phan Chu Trinh   x 

46 Phan Đăng Lưu     

47 Quảng Thanh   x 

48 Quang Trung   x 

49 Quốc Tuấn     

50 Tân An   
 

51 Tân Trào   x 

52 Thái Phiên   x 

53 Thăng Long   x 

54 Thụy Hương x x 

55 Thủy Sơn     

56 Tiên Lãng   x 

57 Tô Hiệu x x 

58 Toàn Thắng   x 

59 Trần Hưng Đạo x x 

60 Trần Nguyên Hãn   

61 Trần Tất Văn     

62 Vĩnh Bảo     

 

Ghi chú: ô đánh dấu “x” là các đơn vị chưa nộp danh sách. 
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